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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác y tế trường học năm học 2020 - 2021 

Trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2809/KH-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc Triển khai công tác y tế trường học năm học 2020 – 2021. 

UBND huyện Tuần Giáo xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế trường 

học năm học 2020 - 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I.  MỤC TIÊU 

1.  Mục tiêu chung 

- Tăng cường kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường; ưu tiên những 

vùng khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ mắc, kiểm soát và hạn chế một số yếu tố nguy 

cơ của các bệnh, tật học đường phổ biến hiện nay. 

- Tăng cường hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. 

- Thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường 

học, tạo điều kiện để học sinh phát triển về thể chất và tinh thần, có sức khỏe tốt để 

học tập. 

- Thực hiện việc giám sát, sớm phát hiện dịch bệnh trong trường học và các 

cơ sở giáo dục để xử lý kịp thời, triệt để.  

- Đảm bảo công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, không để sảy ra ngộ độc 

thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% học sinh và giáo viên trên địa bàn toàn huyện được truyền thông, tiếp 

cận các biện pháp phòng, chống bệnh, tật và phòng chống dịch bệnh trong trường học 

(nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay) 

- Trên 90% học sinh các trường học trên địa bàn huyện được khám, tư vấn 

sức khỏe và có hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho học sinh; 100% các trường 

hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình. 

- Trên 80% các trường học công lập trên địa bàn huyện được giám sát các 

điều kiện vệ sinh trường học, nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường học tập cho học 

sinh. 

- 100% nhân viên y tế trường học tại các trường trên địa bàn huyện được đào 

tạo, đào tạo lại nghiệp vụ y tế trường học. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành về hoạt động y tế trường học nhằm 

hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật cho các trạm y tế và các trường học đóng trên địa 

bàn huyện. 
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- 100% các trường học sử dụng nước máy; nước giếng, nước khe suối, nước 

mó dùng cho sinh hoạt phải tiến hành xét nghiệm mẫu nước ít nhất 01 lần / năm. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật học đường 

cho học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện 

-  Đối tượng: Giáo  viên và tất cả học sinh đóng trên địa bàn huyện Tuần 

Giáo. 

- Phương thức hoạt động: Sử dụng các sản phẩm của truyền thông do Trung 

ương, Tỉnh cung cấp và nhân bản theo nhu cầu thực tế của địa phương. 

- Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong các 

môn học, giờ sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa... 

- Tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi bảo vệ sức khỏe thông qua các 

hình thức, mô hình phù hợp. 

- Nội dung truyền thông: Truyền thông về các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm; phòng chống ngộ độc thực 

phẩm, dinh dưỡng hợp lý; hoạt động thể lực, phòng chống tác hại của thuốc lá; 

phòng chống tác hại của rượu bia; phòng chống bệnh tật học đường; chăm sóc răng 

miệng; phòng chống các bệnh về mắt, phòng chống tai nạn thương tích. 

- Đơn vị thực hiện: Cán bộ phụ trách công tác y tế trường học tại các trường 

phối hợp với trạm y tế xã đóng trên địa bàn triển khai truyền thông tại các trường 

học. 

2. Tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong 

trường học, khu nội trú, bán trú 

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Cục 

Quản lý môi trường Y tế - Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trong trường học, khu nội trú. Chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh tại các nhà trường, khu nội trú như: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho học sinh, 

cán bộ, giáo viên như: Đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn; súc miệng, họng 

bằng nước muối hoặc nước súc miệng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và 

nước sạch; che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, không khạc nhổ nơi công cộng; 

tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh; giữ ấm cơ thể, tập thể 

dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng; hạn chế 

tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường trường học: Tăng cường thông khí lớp học 

bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa; thường xuyên vệ 

sinh lau rửa khử khuẩn trường học bằng các chất tẩy rửa thông thường; đảm bảo 

nhà vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước sạch và xà phòng rửa tay; bố trí thùng đựng rác và 

chất thải có nắp đậy kín và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày. 

- Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, người lao động đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
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- Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe trẻ, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên 

nhà trường, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh. Khi có dấu hiệu hoặc phát hiện 

dịch bệnh, thầy cô cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp 

thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. 

3. Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh 

- Các trường phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai tổ 

chức các hoạt động như khám sức khỏe đầu vào, đầu ra, theo năm học cho học 

sinh. Cán bộ phụ trách công tác y tế trường học lập sổ theo dõi và quản lý sức khỏe 

cho học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT 

ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định công tác y 

tế trường học. 

- Các trường và trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường hoạt động giám 

sát thường xuyên tại trường học nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời bệnh, tật học 

đường cho học sinh. Các trường phối hợp để tổ chức tiêm chủng, uống vắc xin 

phòng bệnh cho học sinh. 

- Cán bộ phụ trách công tác y tế trường học tổ chức thực hiện xử lý sơ cấp 

cứu tại chỗ cho học sinh, giáo viên đồng thời phối hợp với các cơ sở y tế để tổ 

chức khám, điều trị  theo các chuyên khoa cho học sinh. Tư vấn học sinh, giáo viên 

và phụ huynh về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, sự phát triển thể chất, tinh thần 

học sinh; hướng dẫn học sinh tự biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng 

đồng; thông báo cho phụ huynh học sinh ít nhất 01 lần /năm về sức khỏe học sinh. 

 - Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích học đường, xây 

dựng trường học an toàn đặc biệt là phòng tai nạn ngã cao, đuối nước, giao thông, 

cháy nổ...  

- Các trường học xây dựng môi trường vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; tăng 

cường hoạt động thể lực; xây dựng môi trường không khói thuốc lá, không sử dụng 

đồ uống có cồn và các chất gây nghiện. 

4. Giám sát các điều kiện vệ sinh trường học, hỗ trợ cải thiện môi 

trường học tập cho học sinh tại các trường học 

Tổ chức thực hiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT, 

ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc Quy định công 

tác y tế trường học. Các đơn vị trường học tự kiểm tra, đánh giá. Các trạm y tế xã, 

thị trấn tổ chức giám sát hỗ trợ chuyên môn. Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung 

tâm Y tế huyện huyện tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ. 

4.1 Điều kiện phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng đồ chơi trong 

trường học. 

- Căn cứ các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) rà soát bổ sung và dần hoàn thiện 

các điều kiện phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học 

trên địa bàn huyện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016 TTLT-BYT-

BGDĐT, ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ trong và ngoài nước, các cá nhân tổ 

chức xã hội tham gia hỗ trợ vật chất, thiết bị để hoàn thiện các điều kiện về phòng 

học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học cho học sinh. 

4.2 Các điều kiện thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường học 

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước uống và nước sinh hoạt cho học sinh tại 

các trường theo quy định. 

- Nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình cho học sinh theo 

thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT. Bố trí chỗ rửa tay, nước sạch 

và xà phòng phù hợp với điều kiện của từng địa phương. 

- Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải tại các trường theo đúng quy định. 

4.3. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Trường học có bếp ăn tập thể: 

+ Nâng cao chất lượng và điều kiện vệ sinh cho bếp ăn tập thể ở các trường 

học bán trú và nội trú trên địa bàn huyện theo quy định. 

+ Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy 

định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân. 

+ Bếp ăn, nhà ăn (khu vực ăn uống ), căn tin trong trường học bảo đảm theo 

quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.  

+ Tổ chức tập huấn và khám sức khỏe định kỳ 6 tháng /lần cho người làm 

việc tại bếp ăn tập thể của các trường nội trú, bán trú. Ban giám hiệu của nhà 

trường phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức giám sát thường xuyên các 

hoạt động tại bếp ăn tập thể của trường mình nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

+ Các trường tổ chức lưu mẫu thức ăn theo mẫu quy định nhằm đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. 

+ Các trường học sử dụng nước máy; nước giếng, nước khe, suối nước mó 

dùng cho học sinh sinh hoạt phải tiến hành làm xét nghiệm mẫu nước ít nhất 01 

lần/năm. 

4.4. Đảm bảo môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ 

xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng 

- Thành lập ban chăm sóc sức khỏe học sinh của từng trường, có quyết định 

phân công nhiệm vụ cụ thể trách nhiệm cho các thành viên theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ chính sách chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong 

trường học 

- Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, mối quan hệ giữa nhà trường và 

phụ huynh, giáo viên, học sinh; giữa trường học với gia đình và cộng đồng. 

4.5. Đảm bảo các điều kiện phòng y tế, nhân viên y tế trường học 

- Từng bước hoàn thiện phòng y tế trường học tại các đơn vị trường học, bổ 

sung trang thiết bị theo quy định. 
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- Bố trí, sắp xếp nhân lực cán bộ làm y tế trường học theo quy định. Đối với 

các trường không có biên chế y tế trường học phải phân công nhiệm vụ cho cán bộ 

kiêm nhiệm và có có kế hoạch phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn tại địa bàn để 

triển khai nhiệm vụ. 

 4. Đào tạo, đào tạo lại nghiệp vụ y tế trường học cho nhân viên y tế tại 

các trường trên địa bàn huyện 

 - Trung tâm Y tế huyện chủ trì  phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức Y tế trường học tại 

các trường trên địa bàn huyện. 

- Đối với học viên làm cán bộ công tác y tế trường học thuộc ngành giáo dục 

quản lý: Phòng Giáo dục phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo tổ chức lớp tập 

huấn; chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ cho các lớp tập 

huấn, triệu tập các học viên tham gia, phối hợp quản lý lớp tập huấn. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát liên ngành về các hoạt động y tế trường 

học nhằm hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế và các trường học 

- Phòng Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng giáo dục và Đào 

tạo, Trung tâm Y tế huyện kiểm tra các trường có bếp ăn tập thể, theo chuyên đề 

trong năm học và đánh giá hoạt động y tế của các đơn vị. 

- Ngoài kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề Phòng Giáo dục và Đào 

tạo tăng cường kiểm tra đột xuất các trường học theo kế hoạch của ngành. 

6. Thống kê báo cáo và đánh giá về công tác y tế trường học 

6.1. Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất 

- Trường học thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động y tế trường học trong năm 

học chậm nhất vào ngày 30/5/2020 theo mẫu báo cáo quy định tại phụ lục số 02 

ban hành theo thông tư liên tịch 13/2016TTLT-BGDĐT-BYT về trạm y tế xã trên 

địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý. 

- Thực hiện báo cáo đột xuất theo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. 

6.2. Đánh giá công tác y tế trường học 

Các trường học tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác y tế trường 

học vào cuối năm học: Đối với cơ sở giáo dục mầm non đánh giá theo mẫu quy 

định tại phụ lục 03; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường 

phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt đánh giá theo mẫu quy định tại 

phụ lục 04 theo thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch 

này; Tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, chăm sóc sức khỏe 

ban đầu, phòng chống bệnh dịch và các bệnh thường gặp cho học sinh trên địa bàn 

huyện.  

- Xây dựng nội dung và phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cho 

học sinh phù hợp cho từng cấp học và điều kiện thực tế của địa phương. 
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- Phối hợp với ban, ngành liên quan tổ chức, triển khai có hiệu quản kế 

hoạch công tác y tế trường học trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho nhân viên y tế 

trường học về công tác chuyên môn nghiệp vụ y tế trong trường học. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát công tác y tế 

trường học trên địa bàn huyện, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, 

vệ sinh an toàn thực phẩm tai các trường có tổ chức bán trú, trường có bếp ăn tập 

thể. 

- Tổ chức đảm bảo công tác y tế phục vụ các kỳ thi. 

- Thường trực tổng hợp kết quả hoạt động y tế học đường để báo cáo UBND 

huyện, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo triển khai các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh 

trong trường học. Đối với các trường không có nhân viên y tế trường học xây dựng 

kế hoạch phối hợp với các  đơn vị y tế trên địa bàn để thực hiện chăm sóc  sức 

khỏe ban đầu cho học sinh. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh thông 

qua các hoạt động giảng dạy chính khóa, ngoại khóa, sắp xếp lịch học tập vui chơi 

giải trí hợp lý, hợp vệ sinh phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và giới tính. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt bảo hiểm y tế cho học 

sinh, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo đúng quy 

định. 

- Tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động y tế trường học 

trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Phòng Y tế tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của y tế 

trường học của ngành để báo cáo UBND huyện. 

3. Bảo hiểm xã hội huyện  

- Phối hợp với các trường học tăng cường vận động phụ huynh học sinh 

tham gia bảo hiểm y tế.  

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham 

gia bảo hiểm y tế. Đảm bảo cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho học sinh tại các trường học (Đối với các trường học đáp ứng đủ các điều 

kiện quy định).  

4. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với nhà trường tham mưu xây dựng kế hoạch 

triển khai công tác Y tế trường học trên địa bàn. 

- Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh trên địa bàn. 

5. Trách nhiệm của Trạm y tế các xã, thị trấn 

- Chủ động phối hợp với trường, xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường 

học trên địa bàn trong kế hoạch hoạt động chung của Trạm Y tế xã hàng năm. 



7 

 

- Phân công cán bộ theo dõi công tác y tế trường học; hỗ trợ chuyên môn kỹ 

thuật để thực hiện các nội dung hoạt động y tế trường học theo quy định. 

- Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học theo quy định. 

6. Trách nhiệm của nhà trường 

- Tổ chức thực hiện các nội dung về y tế trường học theo quy định. 

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ y tế trường học. 

- Đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc cho nhân viên y tế trường 

học thực hiện nhiệm vụ. 

- Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo nhân lực thực hiện công 

tác y tế trường học. 

- Hàng năm kiện toàn Ban chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định. 

- Thực hiện thống kê, báo cáo kết quả hoạt động y tế trường học theo quy 

định. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí cấp cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm theo phân cấp 

ngân sách hiện hành của đơn vị. 

- Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh. 

- Lồng ghép các chương trình y tế, giáo dục hoặc nguồn tài trợ của các tổ 

chức, cá nhân, nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020 – 

2021 trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Các trường học đóng trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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